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PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2021

I. Tổng quan về PCI năm 2021
1. Một số nét chính về chỉ số PCI 2021
 Kết quả PCI cho thấy chất lượng điều hành kinh tế có sự cải thiện liên tục theo thời gian. Năm 2021, điểm trung vị đạt 64,74 điểm đối với chỉ số PCI tổng hợp và 65,3 điểm đối với chỉ số PCI gốc cao hơn 1,6 điểm so với PCI gốc năm 2021 (63,7 điểm) và liên tục tăng từ 2017. Môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2021 có những chuyển biến tích cực so với những năm trước đây. Các xu hướng nổi bật là: Các chính quyền địa phương tiếp tục phát huy tinh thần năng động và sự ủng hộ đối với khu vực kinh tế tư nhân; Chi phí không chính thức tiếp tục có xu hướng giảm trong hầu hết các lĩnh vực thủ tục liên quan đến doanh nghiệp; hiệu quả giải quyết TTHC có cải thiện song vẫn cần thêm nhiều nỗ lực cải cách; cần tiếp tục giảm gánh nặng tuân thủ với các thủ tục kinh doanh có điều kiện; tiếp cận đất đai còn nhiều trở ngại cần cải thiện; Kết quả thực thi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khá khiêm tốn; Công tác phổ biến thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế cần tiếp tục đẩy mạnh.

2. Kết quả xếp hạng PCI 2021 tỉnh Điện Biên
Theo công bố kết quả của VCCI, năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh đạt 61,86 điểm (giảm 0,76 điểm), giảm 07 bậc so với năm 2020 và xếp thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn quốc, xếp thứ 10/14 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. 

	Năm
	2021
	2020
	Tăng (+)/giảm (-)

	Điểm tổng hợp
	61,86
	62,62
	-0,76

	Kết quả xếp hạng
	53
	46
	-7

	Nhóm điều hành
	Trung bình
	Trung bình
	


 II. Phân tích các chỉ số thành phần của kết quả PCI 2021
 1. Kết quả các chỉ số thành phần của PCI năm 2021

1.1 Về các chỉ số thành phần

	STT
	Chỉ số
	Điểm trung vị năm 2021
	Điểm năm 2021
	Điểm năm 2020
	Tăng (+)/giảm (-) điểm
	Xếp hạng năm 2021
	Xếp hạng năm 2020
	Tăng (+)/giảm (-) xếp hạng

	CSTP 1
	Gia nhập thị trường
	6,88
	6,25
	6,85
	-0,60
	54
	58
	+4

	CSTP 2
	Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
	7,06
	6,25
	5,89
	+0,36
	59
	60
	+1

	CSTP 3
	Tính minh bạch
	6,02
	6,26
	6,42
	-0,16
	19
	7
	-12

	CSTP 4
	Chi phí thời gian
	7,46
	6,07
	6,69
	-0,62
	60
	57
	-3

	CSTP 5
	Chi phí không chính thức
	7,06
	6,07
	6,73
	-0,66
	56
	24
	-32

	CSTP 6
	Cạnh tranh bình đẳng
	5,99
	6,09
	7,81
	-1,72
	27
	6
	-21

	CSTP 7
	Tính năng động và tiên phong của chính quyền
	6,82
	6,71
	6,42
	+0,29
	40
	31
	-9

	CSTP 8
	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
	6,87
	6,63
	6,02
	+0,61
	35
	31
	-4

	CSTP 9
	Đào tạo lao động
	5,81
	5,38
	5,42
	-0,04
	46
	60
	+14

	CSTP 10
	Thiết chế pháp lý và ANTT
	7,19
	7,32
	6,71
	+0,61
	25
	33
	+8


Trong 10 chỉ số thành phần trên, năm 2021 có 2 chỉ số thành phần được xây dựng lại: Chỉ số môi trường cạnh tranh bình đẳng và Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Qua phân tích các chỉ số thành phần, có nhiều chỉ số đã có cải thiện về điểm số, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu mặc dù có cải thiện về điểm số nhưng vẫn còn ở mức thấp. Trong 10 chỉ số thành phần, có 02 chỉ số tăng cả điểm và xếp hạng; 02 chỉ số tăng điểm nhưng giảm xếp hạng; 02 chỉ số giảm điểm nhưng tăng xếp hạng; 04 chỉ số giảm cả điểm và xếp hạng so với năm 2020. Cụ thể:

- 02 chỉ số tăng cả điểm và xếp hạng là: CSTP 2. Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; CSTP 10. Thiết chế pháp lý và ANTT.

- 02  chỉ số tăng điểm, giảm xếp hạng là: CSTP 7. Tính năng động và tiên phong của chính quyền; CSTP 8.  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

- 02 chỉ số tăng xếp hạng, giảm điểm là: CSTP 1. Gia nhập thị trường; CSTP 9. Đào tạo lao động.

- 04 chỉ số giảm so với năm 2020 là: CSTP 3. Tính minh bạch; CSTP 4. Chi phí thời gian; CSTP 5. Chi phí không chính thức; CSTP 6. Cạnh tranh bình đẳng.

Đối chiếu với điểm trung vị cả nước, chỉ có 3/10 chỉ số đạt điểm số cao hơn trung vị (Tính minh bạch, Cạnh tranh bình đẳng, Thiết chế pháp lý và ANTT). Còn lại 7/10 chỉ số thấp hơn trung vị cần tập trung cải thiện nhiều hơn nữa.

1.2. Về các chỉ tiêu đánh giá

	STT
	Chỉ số thành phần
	Tổng chỉ tiêu ĐG năm 2020
	Tổng chỉ tiêu ĐG năm 2021
	Chỉ tiêu năm 2021

	
	
	
	
	Số chỉ tiêu cũ
	Số chỉ tiêu bổ sung năm 2021
	Số chỉ tiêu bị loại bỏ
	Số chỉ tiêu điều chỉnh năm 2021

	CSTP 1
	Gia nhập thị trường
	10
	19
	9
	10
	1
	0

	CSTP 2
	Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
	11
	14
	10
	4
	1
	0

	CSTP 3
	Tính minh bạch
	12
	17
	9
	6
	1
	2

	CSTP 4
	Chi phí thời gian
	11
	14
	10
	3
	0
	1

	CSTP 5
	Chi phí không chính thức
	9
	16
	9
	7
	0
	0

	CSTP 6
	Cạnh tranh bình đẳng
	14
	11
	2
	9
	12
	0

	CSTP 7
	Tính năng động và tiên phong của chính quyền
	9
	9
	5
	2
	2
	2

	CSTP 8
	Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
	24
	13
	2
	11
	22
	0

	CSTP 9
	Đào tạo lao động
	11
	11
	5
	5
	5
	1

	CSTP 10
	Thiết chế pháp lý và ANTT
	17
	18
	16
	2
	1
	0

	
	TỔNG CỘNG
	128
	142
	77
	59
	45
	6



Chỉ số PCI năm 2021 có sự thay đổi lớn về các chỉ tiêu đánh giá. Trong đó chỉ giữ lại 77 chỉ tiêu cũ của năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu mới cho phù hợp. Một số chỉ tiêu bị loại bỏ do không phù hợp và ít có sự khác biệt giữa các tỉnh.

2. Kết quả phân tích cụ thể các chỉ số thành phần
2.1. Chỉ số Gia nhập thị trường

Chỉ số Gia nhập thị trường năm 2021 đạt 6,25 điểm, giảm 0,6 điểm so với năm 2020, tăng 04 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 58 lên vị trí 54 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,63 điểm. 

Các chỉ tiêu có kết quả tăng đáng kể về thứ hạng là: Cán bộ tại bộ phận một cửa am hiểu về chuyên môn (tăng 38 bậc); Hướng dẫn thủ tục đầy đủ, rõ ràng (tăng 34 bậc); Tỷ lệ DN phải trì hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn gặp phải khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thấp.

Các chỉ tiêu có vị trí thấp, giảm thứ hạng nhiều cần được tập trung cải thiện đó là: Tỷ lệ DN đăng ký hoặc sửa đổi đăng ký doanh nghiệp thông qua hình thức mới như đăng ký trực tuyến, đăng ký ở trung tâm hành chính công hoặc qua bưu điện; Tỷ lệ DN phải chờ hơn để hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động; Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện; …

2.2. Chỉ số Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất 

Chỉ số Tiếp cận đất đai năm 2021 đạt 6,25 điểm, tăng 0,36 điểm so với năm 2020 (5,89 điểm) tăng 01 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 60 lên vị trí 59, thấp hơn 0,81 điểm so với mức trung vị của cả nước (7,06) trên bảng xếp hạng điều này cho thấy mặc dù chỉ số tiếp cận đất đai có được cải thiện tuy nhiên vẫn ở mức thấp của cả nước, cần phải tập trung để cải thiện chỉ số này. 
Các chỉ tiêu có sự cải thiện rõ rệt đó là: Số ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ (tăng 55 bậc); Tỷ lệ DN có nhu cầu được cấp GCNQSDĐ nhưng không có do thủ tục hành chính rườm rà/ lo ngại cán bộ nhũng nhiễu (tăng 45 bậc); Tỷ lệ DN tin rằng sẽ được bồi thường thỏa đáng khi bị thu hồi đất (tăng 27 bậc)
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Thông tin, dữ liệu về đất đai không được cung cấp thuận lợi, nhanh chóng; Tỷ lệ DN gặp khó khăn về tiến độ giải phóng mặt bằng chậm; Sự thay đổi bảng giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường,…

2.3. Chỉ số Tính minh bạch
Chỉ số Tính minh bạch năm 2021 đạt 6,26 điểm, giảm 0,16 điểm so với năm 2020, giảm 12 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 7 xuống vị trí 19 trong bảng xếp hạng, cao hơn mức trung vị của cả nước 0,24 điểm. 
Các chỉ tiêu có sự cải thiện: Tiếp cận tài liệu pháp lý dễ dàng hơn; Vai trò của các hiệp hội DN địa phương trong việc xây dựng và phản biện chính sách, quy định của tỉnh là quan trọng được nâng lên.
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Minh bạch trong đấu thầu; Tỷ lệ DN nhận được thông tin, văn bản cần khi yêu cầu cơ quan trong tỉnh cung cấp; Tỷ lệ DN thường xuyên truy cập vào website của UBND tỉnh, …
2.4. Chỉ số Chi phí thời gian

Chỉ số Chi phí thời gian năm 2021 đạt 6,07 điểm, giảm 0,63 điểm so với năm 2020, giảm 3 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 57 xuống vị trí 60 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 1,4 điểm, nằm trong số các tỉnh có thứ hạng thấp về chỉ số này. 
Các chỉ tiêu có kết quả tốt: Phí, lệ phí được công khai (tăng 28 bậc); Thông tin trên website của tỉnh về các ưu đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh là hữu ích; Thông tin trên website của tỉnh về các văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là hữu ích; Thông tin trên các website của tỉnh về các văn bản pháp luật của tỉnh là hữu ích.
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Tỷ lệ DN cho biết bị thanh kiểm tra trên 3 lần một năm; Tỷ lệ DN nhận thấy cán bộ thanh, kiểm tra lợi dụng thực thi công vụ nhũng nhiễu doanh nghiệp; Cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả; …

2.5 Chỉ số Chi phí không chính thức

Chỉ số Chi phí không chính thức năm 2021 đạt 6,07 điểm, giảm 0,66 điểm so với năm 2020, giảm 32 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 24 xuống vị trí 56 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,99 điểm. Chỉ số này là chỉ số có mức giảm xếp hạng nhiều nhất trong 10 chỉ số đánh giá.
Các chỉ tiêu có sự cải thiện: Tỷ lệ DN chi trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh việc thực hiện thủ tục đất đai; Tỷ lệ DN trả CPKCT khi thực hiện thủ tục ĐKDN/sửa đổi ĐKDN. 
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Tỷ lệ DN trả CPKCT cho cán bộ thanh, kiểm tra môi trường; Có tranh chấp song không lựa chọn Tòa án để giải quyết do lo ngại tình trạng "chạy án" là phổ biến ; DN phải chi hơn 10% doanh thu cho các loại chi phí không chính thức; …
2.6. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng năm 2021 đạt 6,09 điểm, giảm 1,72 điểm so với năm 2020, giảm 21 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 6 xuống vị trí 27 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn cao hơn mức trung vị của cả nước 0,1 điểm.
Các chỉ tiêu có kết quả tốt về thứ hạng: "Hợp đồng, đất đai,… và các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu rơi vào tay các DN có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh”; Miễn, giảm thuế TNDN là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn.
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Thuận lợi trong tiếp cận thông tin là đặc quyền dành cho các doanh nghiệp lớn; Tỉnh ưu tiên giải quyết các khó khăn cho các doanh nghiệp lớn so với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước; …

2.7. Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền

Chỉ số Tính năng động và tiên phong của chính quyền năm 2021 đạt 6,71 điểm, tăng 0,29 điểm so với năm 2020, giảm 09 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ  31 xuống vị trí 40 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,12 điểm. 
Các chỉ tiêu có sự cải thiện: UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh (tăng 15 bậc); Chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố đối với việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là ổn định và nhất quán.
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Tỷ lệ DN tin tưởng rằng lãnh đạo địa phương đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình; UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; Các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh; …

  2.8. Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021 đạt 6,59 điểm, tăng 0,57 điểm so với năm 2020, giảm 04 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 31 xuống vị trí 35 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,26 điểm. , chỉ số này là một trong những chỉ số quan trọng, có trọng số cao cần được quan tâm để nâng cao điểm số PCI của tỉnh. 

Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Thủ tục cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dễ thực hiện; Thủ tục để được miễn, giảm chi phí tư vấn pháp luật khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thuộc mạng lưới tư vấn viên của CQNN dễ thực hiện; …

2.9. Chỉ số Đào tạo lao động 

Chỉ số Đào tạo lao động năm 2021 đạt 5,38 điểm, giảm 0,04 điểm so với năm 2020, tăng 14 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 60 lên vị trí 46 trong bảng xếp hạng, thấp hơn mức trung vị của cả nước 0,44 điểm, chỉ số này là một trong những chỉ số quan trọng, có trọng số cao trong tính toán điểm số. 
Các chỉ tiêu có sự cải thiện: Tỷ lệ chi phí tuyển dụng lao động trong tổng chi phí kinh doanh (tăng 43 bậc); Tỷ lệ chi phí đào tạo lao động trong tổng chi phí kinh doanh (tăng 27 bậc).
Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Giáo dục phổ thông tại tỉnh có chất lượng tốt; Giáo dục dạy nghề tại tỉnh có chất lượng tốt; …

2.10. Chỉ số Thiết chế pháp lý và ANTT

Chỉ số Thiết chế pháp lý và ANTT năm 2021 đạt 7,32 điểm, tăng 0,61 điểm so với năm 2020, tăng 08 bậc so với năm 2020 từ vị trí thứ 33 lên vị trí 25 trong bảng xếp hạng cả nước, cao hơn 0,13 điểm so với mức trung vị của cả nước. 
Các chỉ tiêu có kết quả tốt:  Tỷ lệ các vụ án kinh tế đã được giải quyết (tăng 50 bậc); Cơ quan công an sở tại xử lý vụ việc của DN hiệu quả (đứng đầu cả nước); Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh là tốt (tăng 18 bậc).

Các chỉ tiêu cần được tập trung cải thiện đó là: Tòa án các cấp của tỉnh xét xử các vụ kiện kinh tế đúng pháp luật; Tỷ lệ DN tin tưởng vào khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền hoặc thực thi hợp đồng; Tỷ lệ nguyên đơn ngoài quốc doanh trên tổng số nguyên đơn tại Toà án kinh tế tỉnh; …

 3. Đánh giá chung về kết quả của các chỉ số thành phần 

Qua phân tích, đánh giá 142 Chỉ tiêu thuộc 10 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 cho thấy có 58 chỉ tiêu có số điểm bằng hoặc cao hơn mức trung vị của cả nước, 84 chỉ tiêu thấp hơn trung vị cả nước. Đối chiếu, so sánh 77 chỉ tiêu cũ với kết quả PCI năm 2020 có 34 chỉ tiêu tăng điểm và xếp hạng; 2 chỉ tiêu giảm điểm tăng xếp hạng; 14 chỉ tiêu tăng điểm, giảm xếp hạng, 27 chỉ tiêu giảm cả điểm và xếp hạng.

Như vậy, cuộc cạnh tranh xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước ngày càng mạnh mẽ (điểm trung vị PCI năm 2021 cao hơn 1,3 điểm). Chỉ số cơ sở hạ tầng của tỉnh có xếp hạng thấp nhất trong cả nước. Mặc dù chỉ số Cơ sở hạ tầng không được đo lường trong chỉ số PCI song chất lượng điều hành có mối tương quan chặt chẽ với cơ sở hạ tầng.  Do đó, để cải thiện xếp hạng PCI của tỉnh cần sự chung tay của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong đó tập trung  hơn nữa các chỉ tiêu, chỉ số có xu hướng tích cực, cải thiện điểm số ở những chỉ tiêu, chỉ số thấp hoặc bị giảm điểm, đặc biệt chú trọng đến những chỉ số giảm mạnh về số điểm và chỉ số có trọng số cao, trung bình trong cách tính điểm. Đặc biệt lưu ý các chỉ số như: Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất … có xếp hạng thấp trong bảng xếp hạng toàn quốc.
PHẦN II
NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NĂM 2022 VÀ GIAI ĐOẠN 2022-2025
I. Mục tiêu 
1. Mục tiêu chung

· Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh; khuyến khích các tố chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp; thu hút ngày càng nhiêu nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.
· Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện cả về điểm số và xếp hạng, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm xếp hạng Khá của cả nước và tiếp tục duy trì thứ hạng này.


 - Tạo được sự chuyến biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của PCI; về trách nhiệm của các sở, ban ngành và dịa phương trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp.
2. Mục tiêu cụ thể trong năm 2022 và định hướng giai đoạn 2022-2025
- Nỗ lực, tập trung cải thiện điểm các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng, điểm số PCI của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được ở những chỉ tiêu, chỉ số tăng điểm năm 2021. Tập trung cải thiện một số chỉ tiêu, tiêu chỉ số thành phần có điểm số giảm so với năm trước và chỉ tiêu có cải thiện nhưng còn ở mức thấp và bị giảm bậc trên bảng xếp hạng. Trong đó cần chú trọng đối với những chỉ tiêu, chỉ số có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,…

- Tiếp tục duy trì, giữ vững những kết quả đã đạt được và phấn đấu tăng điểm, tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng của các số đánh giá chất lượng điều hành và chỉ số có tác động, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh như: Chỉ số cải cách hành chính Par - Index; Chỉ số hiệu quả hành chính công PAPI; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số công khai ngân sách POBI...

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025
1. Cải thiện các chỉ số thành phần trong PCI của tỉnh
· Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ về cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2022-2025 được UBND tỉnh giao nhiệm vụ (chi tiết tại phụ lục kèm theo) khẩn trương triển khai các biện pháp để cải thiện các chỉ tiêu trong từng chỉ số thành phần PCI do đơn vị chủ trì.
· Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao làm đầu mối phụ trách các chỉ số thành phần có trách nhiệm chủ động triển khai, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị được giao chủ trì các chỉ tiêu (thuộc chỉ số thành phần mà đơn vị làm đầu mối) đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
· Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thông chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện 10 chỉ số thành phần trong PCI.
2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
· Các sở, ban ngành, địa phương cần tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vê hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ khởi nghiệp, cải cách TTHC...; thực hiện triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 3301/KH-UBND ngày 5/10/2021 của UBND tỉnh. 
· Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC không cần thiết và gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư. Đẩy mạnh xây dựng “Chính phủ điện tử”, tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giảm bớt số lượng, thời gian, chi phí thực hiện các TTHC cho các doanh nghiệp, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như đăng ký thành lập doanh nghiệp, giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, tiếp cận nguồn vốn, điện năng, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,...
· Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lập Quy hoạch: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; đáp ứng yêu cầu tiến độ, sản phẩm quy hoạch phải có chất lượng, phục vụ phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
· Chú trọng trao đổi thông tin giữa các sở, ban ngành, địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quá trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.
3. Đối với công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương
Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong thực thi công vụ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, đặc biệt có biện pháp chế tài cụ thể đối với những trường hợp, những cơ quan không thực hiện nhiệm vụ phối hợp được giao, nhằm hạn chế tình trạng ì ạch, chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau. 
4. Đối với vai trò người đứng đẩu
· Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới thuộc đơn vị có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các TTHC, giải quyết các công việc liên quan.
· Người đứng đầu các ngành, các cấp phải năng động, tiên phong trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; duy trì gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh.
· Quán triệt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục, kiến nghị của nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh năng động, minh bạch để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
· Thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các cơ chế, chính sách, TTHC, quy trình giải quyết công việc,... để doanh nghiệp tra cứu và tìm hiểu thông tin, từ đó tạo thuận lợi tối đa khi doanh nghiệp thực hiện TTHC. Đặc biệt chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin và hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, nhất là các quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
· Thực hiện có hiệu quả công tác tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, tập trung tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án ngoài ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của tỉnh.
· Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ nội dung, định kỳ tham mưu UBND tỉnh tố chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư; trong đó tổng hợp, đánh giá rõ kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của các cấp chính quyền.
· Tăng cường trao đổi, gặp gỡ, thể hiện sự quan tâm của tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để kịp thời nắm bắt, trao đổi những vấn đề tồn tại, bức xúc, những khó khăn trở ngại của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp với tỉnh thần cầu thị trong quá trình xây dựng cơ chế, quy hoạch, kế hoạch, chính sách,… liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.
· Tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.
6. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra
· Thực hiện kết hợp thanh tra liên ngành với kế hoạch cụ thể nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra 01 lần/năm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
· Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; đặc biệt đối với cán bộ, công chức giải quyết công việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, thiết thực của doanh nghiệp.
7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
· Tăng cường tuyên truyền và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

· Duy trì, nâng cấp các nền tảng, hệ thống dùng chung của tỉnh: Nền tảng Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Hệ thống thông tin báo cáo,... để đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đẩy mạnh thực hiện việc sử dụng văn bản điện tử ký số.
· Tổ chức số hoá tối thiểu 50% hồ sơ/tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

8. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
· Tiếp tục nâng cao chất lượng hướng dẫn hồ sơ/TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đảm bảo theo đúng quy định, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh ngày 3/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
· Triển khai nhiều cách thức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nhất là đối với cấp quản lý và chuyên viên tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm khi thực hiện giải quyết TTHC và các công việc liên quan đến doanh nghiệp và người dân.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp linh hoạt và kiên nghị tình các giải pháp điều hành hiệu quả.
- Các cơ quan được giao chủ trì và chịu trách nhiệm chính về kết quả từng chi tiêu của chỉ số thành phần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện điểm số các chỉ tiêu đơn vị mình phụ trách.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Là đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chủ động tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh để đạt được các mục tiêu đề ra.

- Tăng cường thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch trong giai đoạn tới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cơ sở để các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng định hướng đầu tư vào tỉnh.

- Tiếp tục phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nghiệp Cựu Chiến binh, Liên minh Hợp tác xã để tham mưu nội dung cho UBND tỉnh tổ chức các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng năm và giao ban hàng tháng, đẩy mạnh công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp nhằm nhanh chóng tháo gỡ, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
3. Đề nghị phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Điện Biên trong việc tiếp tục đẩy mạnh Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ HHDN tỉnh Điện Biên trong quá trình hoạt động và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Điện Biên.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên và các Đoàn thể tỉnh
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành cùng Chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tích cực phản biện cơ chế chính sách, đấu tranh, kịp thời phát hiện chống các biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
5. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Chủ động thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện chính sách đối với các cơ quan nhà nước để góp phần xây dựng môi trường  kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hiệu quả, thân thiện và bình đẳng.

Trên đây là Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong năm 2022 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các ngành, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực BCĐ PCI tỉnh) những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để xem xét, giải quyết./.
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